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LỊCH THI HỌC KỲ PHỤ NĂM HỌC 2022-2023 BẬC ĐẠI HỌC 

(Kèm theo Công văn số      /TTĐBCL ngày       tháng       năm 2023 của Trường Đại học Công nghệ) 
 

Viết tắt: SS  Sĩ số, TC Số tín chỉ, CTSố cán bộ coi thi, PTSố phòng thi, HTT  Hình thức thi, TTM  Bài thi trên máy, 
TTKT Trung tâm khảo thí ĐHQGHN 

 

Giờ Thứ Ngày Mã LHP Học phần 
Số 
TC 

Giảng Viên/ 
Trợ giảng 

SS CT PT Phòng thi HTT 
Ghi 
chú 

I. Học phần thi tại trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN: 

8h00 2 14/08/2023 INT2208 50 Công nghệ phần mềm 3 
TS.Trần Hoàng Việt 
PGS.TS.Trương Ninh 
Thuận 

40 3 1 101-G2 Tự luận  

8h00 2 14/08/2023 CTE3020 50 
Động lực học công 
trình 

3 TS.Nguyễn Văn Bắc 49 3 1 3-G3 Tự luận  

8h00 2 14/08/2023 POL1001 70 
Tư tưởng Hồ Chí 
Minh 

2 
GV.TS.Nguyễn Thị Thu 
Hường 

98 8 4 
(301,302,303,304)-
GĐ2 

Tự luận  

8h00 2 14/08/2023 POL1001 71 
Tư tưởng Hồ Chí 
Minh 

2 
GV.TS.Nguyễn Thị Thu 
Hường 

96 6 3 (305,307,308)-GĐ2 Tự luận  

8h00 2 14/08/2023 POL1001 72 
Tư tưởng Hồ Chí 
Minh 

2 
GV.TS.Nguyễn Thị Thu 
Hường 

90 6 3 (309,312,313)-GĐ2 Tự luận  

8h00 2 14/08/2023 POL1001 73 
Tư tưởng Hồ Chí 
Minh 

2 
GV.TS.Nguyễn Thị Thu 
Hường 

77 4 2 (301a,301b)-G2 Tự luận  

8h00 2 14/08/2023 AGT4002 50 
Thực tập Công nghệ 
Nông nghiệp 

3 Khoa CNNN 39 0 1 107-G2 Vấn đáp  

       489 33 15    

14h00 2 14/08/2023 INT2211 50 Cơ sở dữ liệu 4 GVC.ThS.Vũ Bá Duy 64 4 2 (301a,301b)-G2 Tự luận  

14h00 2 14/08/2023 MAT1093 50 Đại số 4 ThS.Ngô Đình Đạt 74 4 2 (101,103)-G2 Tự luận  

14h00 2 14/08/2023 MAT1093 70 Đại số 4 TS.Trần Thanh Tùng 46 3 1 3-G3 Tự luận  

       184 12 5    

8h00 3 15/08/2023 INT2204 70 
Lập trình hướng đối 
tượng 

3 TS.Nguyễn Văn Sơn 31 2 1 101-G2 
Tự luận và 
trắc nghiệm  

8h00 3 15/08/2023 ELT2028 50 
Chuyên nghiệp trong 
công nghệ 

2 PGS.TS.Mai Anh Tuấn 68 0 1 3-G3 Vấn đáp  



Giờ Thứ Ngày Mã LHP Học phần 
Số 
TC 

Giảng Viên/ 
Trợ giảng 

SS CT PT Phòng thi HTT 
Ghi 
chú 

       99 2 2    

14h00 3 15/08/2023 PHI1002 50 
Chủ nghĩa xã hội khoa 
học 

2 TS.Nguyễn Thị Lan 101 6 3 (101,103,107)-G2 Tự luận  

14h00 3 15/08/2023 PHI1002 51 
Chủ nghĩa xã hội khoa 
học 

2 TS.Nguyễn Thị Lan 100 6 3 (305,307,308)-GĐ2 Tự luận  

14h00 3 15/08/2023 PHI1002 70 
Chủ nghĩa xã hội khoa 
học 

2 TS.Nguyễn Thị Lan 99 6 3 (309,312,313)-GĐ2 Tự luận  

14h00 3 15/08/2023 PHI1002 71 
Chủ nghĩa xã hội khoa 
học 

2 TS.Nguyễn Thị Lan 76 4 2 (301a,301b)-G2 Tự luận  

       376 24 11    

8h00 4 16/08/2023 INE1050 50 Kinh tế vi mô 3 
PGS.TS.Trần Thị Lan 
Hương 

78 4 2 (101,103)-G2 Tự luận  

8h00 4 16/08/2023 INE1050 70 Kinh tế vi mô 3 
PGS.TS.Trần Thị Lan 
Hương 

75 4 2 (301a,301b)-G2 Tự luận  

8h00 4 16/08/2023 ELT3047E 70 Kiến trúc máy tính 3 TS.Hoàng Gia Hưng 39 2 1 PM304-G2 Trắc nghiệm TTM 

8h00 4 16/08/2023 INT2213 50 Mạng máy tính 4 TS.Nguyễn Ngọc Tân 80 6 3 PM(201,207,208)-G2 Trắc nghiệm TTM 

       272 17 8    

14h00 4 16/08/2023 HIS1001 50 
Lịch sử Đảng Cộng 
sản Việt Nam 

2 TS.Phạm Thị Thùy 89 6 2 (101,103)-G2 Tự luận  

14h00 4 16/08/2023 HIS1001 51 
Lịch sử Đảng Cộng 
sản Việt Nam 

2 TS.Phạm Thị Thùy 89 6 2 (301a,301b)-G2 Tự luận  

14h00 4 16/08/2023 HIS1001 52 
Lịch sử Đảng Cộng 
sản Việt Nam 

2 
GV.TS.Nguyễn Thị Thu 
Hường 

118 8 4 
(301,302,303,307)-
GĐ2 

Tự luận  

14h00 4 16/08/2023 HIS1001 70 
Lịch sử Đảng Cộng 
sản Việt Nam 

2 TS.Phạm Thị Thùy 85 6 3 (304,305,308)-GĐ2 Tự luận  

14h00 4 16/08/2023 HIS1001 71 
Lịch sử Đảng Cộng 
sản Việt Nam 

2 TS.Phạm Thị Thùy 87 6 3 (309,312,313)-GĐ2 Tự luận  

14h00 4 16/08/2023 INT2215 50 Lập trình nâng cao 4 TS.Đặng Trần Bình 29 2 1 PM201-G2 
Tự luận và 
trắc nghiệm 

TTM 

14h00 4 16/08/2023 INT2215 70 Lập trình nâng cao 4 TS.Lê Đức Trọng 35 2 1 PM207-G2 
Tự luận và 
trắc nghiệm 

TTM 

       532 39 16    

8h00 5 17/08/2023 INT1050 70 Toán học rời rạc 4 
TS.Nghiêm Nguyễn 
Việt Dũng 

46 3 1 3-G3 Tự luận  

8h00 5 17/08/2023 POL1001 50 Tư tưởng Hồ Chí 2 TS.Phạm Thị Thùy 90 6 3 (301,302,303)-GĐ2 Tự luận  



Giờ Thứ Ngày Mã LHP Học phần 
Số 
TC 

Giảng Viên/ 
Trợ giảng 

SS CT PT Phòng thi HTT 
Ghi 
chú 

Minh 

8h00 5 17/08/2023 POL1001 51 
Tư tưởng Hồ Chí 
Minh 

2 
GV.TS.Nguyễn Thị Thu 
Hường 

101 6 3 (101,102,103)-G2 Tự luận  

8h00 5 17/08/2023 POL1001 52 
Tư tưởng Hồ Chí 
Minh 

2 TS.Nguyễn Thị Thìn 76 5 2 (307,308)-GĐ2 Tự luận  

8h00 5 17/08/2023 POL1001 53 
Tư tưởng Hồ Chí 
Minh 

2 TS.Nguyễn Thị Thìn 76 6 3 (304,305,306)-GĐ2 Tự luận  

8h00 5 17/08/2023 POL1001 54 
Tư tưởng Hồ Chí 
Minh 

2 TS.Nguyễn Thị Thìn 77 4 2 (301a,301b)-G2 Tự luận  

8h00 5 17/08/2023 POL1001 55 
Tư tưởng Hồ Chí 
Minh 

2 
GV.TS.Nguyễn Thị Thu 
Hường 

100 7 3 (309,312,313)-GĐ2 Tự luận  

8h00 5 17/08/2023 CTE2018 50 Vẽ kỹ thuật 3 TS.Dương Tuấn Mạnh 84 6 3 PM(201,207,208)-G2 Tự luận TTM 

       650 47 20    

14h00 5 17/08/2023 CTE2019 50 Thủy lực công trình 3 TS.Trần Lê Hưng 47 3 1 301-G2 Tự luận  

14h00 5 17/08/2023 EPN1095 50 Vật lý đại cương 1 2 
TS.Nguyễn Thị Minh 
Hồng 

44 3 1 3-G3 Tự luận  

14h00 5 17/08/2023 EPN1095 70 Vật lý đại cương 1 2 
PGS.TS.Phạm Văn 
Vĩnh 

80 6 2 (103,107)-G2 Tự luận  

14h00 5 17/08/2023 ELT3144 50 Xử lý tín hiệu số 4 TS.Đinh Thị Thái Mai 39 2 1 101-G2 
Tự luận và 
trắc nghiệm  

       210 15 5    

8h00 6 18/08/2023 INT2210 50 
Cấu trúc dữ liệu và 
giải thuật 

4 TS.Tạ Việt Cường 72 4 2 (101,107)-G2 Tự luận  

8h00 6 18/08/2023 INT2210 70 
Cấu trúc dữ liệu và 
giải thuật 

4 
PGS.TS.Nguyễn Việt 
Anh 

75 4 2 (301a,301b)-G2 Tự luận  

       147 8 4    

14h00 6 18/08/2023 MNS1052 50 
Khoa học quản lý đại 
cương 

2 TS.Bùi Trang Hương 87 6 3 PM(201,207,208)-G2 Trắc nghiệm TTM 

14h00 6 18/08/2023 MNS1052 70 
Khoa học quản lý đại 
cương 

2 TS.Bùi Trang Hương 81 6 3 PM(304,305,307)-G2 Trắc nghiệm TTM 

       168 13 6    

8h00 2 21/08/2023 EPN1096 50 Vật lý đại cương 2 2 TS.Nguyễn Tuấn Cảnh 51 4 2 (301a,301b)-G2 Tự luận  

8h00 2 21/08/2023 EPN1096 70 Vật lý đại cương 2 2 TS.Hồ Thị Anh 76 4 2 (103,107)-G2 Tự luận  



Giờ Thứ Ngày Mã LHP Học phần 
Số 
TC 

Giảng Viên/ 
Trợ giảng 

SS CT PT Phòng thi HTT 
Ghi 
chú 

       127 8 4    

14h00 2 21/08/2023 MAT1101 50 Xác suất thống kê 3 GV.TS.Lê Phê Đô 81 6 2 (301a,301b)-G2 Tự luận  

14h00 2 21/08/2023 MAT1101 51 Xác suất thống kê 3 GV.TS.Lê Phê Đô 71 4 2 (103,107)-G2 Tự luận  

14h00 2 21/08/2023 MAT1101 70 Xác suất thống kê 3 GV.TS.Lê Phê Đô 70 4 2 (308,309)-GĐ2 Tự luận  

14h00 2 21/08/2023 MAT1101# 50 Xác suất thống kê 3 
TS.Trần Quốc Long; 
TS.Hoàng Thanh Tùng 

31 2 1 101-G2 Tự luận  

       253 17 7    

8h00 4 23/08/2023 MAT1041 50 Giải tích 1 4 ThS.Vũ Minh Anh 83 6 2 (301a,301b)-G2 Tự luận  

8h00 4 23/08/2023 MAT1041 70 Giải tích 1 4 TS.Nguyễn Văn Quang 63 4 2 (3a,3b)-G3 Tự luận  

8h00 4 23/08/2023 ELT2050E 70 
Nguyên lý kỹ thuật 
điện tử 

3 TS.Phạm Duy Hưng 74 0 1 107-G2 Vấn đáp  

8h00 4 23/08/2023 ELT2050E 71 
Nguyên lý kỹ thuật 
điện tử 

3 
PGS.TS.Bùi Thanh 
Tùng 

77 0 1 308-GĐ2 Vấn đáp  

       297 11 6    

14h00 4 23/08/2023 INT1008 50 Nhập môn lập trình 3 TS.Lê Nguyên Khôi 80 6 2 (101,103)-G2 Tự luận  

14h00 4 23/08/2023 INT1008 51 Nhập môn lập trình 3 ThS.Vũ Minh Anh 77 4 2 PM(201,202)-G2 Tự luận TTM 

14h00 4 23/08/2023 INT1008 70 Nhập môn lập trình 3 TS.Ngô Thị Duyên 50 4 2 PM(207,208)-G2 Tự luận TTM 

14h00 4 23/08/2023 INT1008 71 Nhập môn lập trình 3 TS.Ma Thị Châu 48 4 2 PM(304,305)-G2 Tự luận TTM 

       255 19 8    

8h00 5 24/08/2023 BSA2002 50 Nguyên lý marketing 3 TS.Lê Thị Hải Hà 81 6 2 PM(201,202,207)-G2 Trắc nghiệm TTM 

8h00 5 24/08/2023 BSA2002 70 Nguyên lý marketing 3 TS.Lê Thị Hải Hà 80 6 3 PM(304,305)-G2 Trắc nghiệm TTM 

8h00 5 24/08/2023 BSA2002 71 Nguyên lý marketing 3 TS.Lê Thị Hải Hà 87 6 3 PM(207,208,307)-G2 Trắc nghiệm TTM 

       248 19 8    

8h00 6 25/08/2023 ELT2035 50 Tín hiệu và hệ thống 3 TS.Lê Trần Mạnh 82 6 3 PM(201,207,208)-G2 Trắc nghiệm TTM 

8h00 6 25/08/2023 ELT2035 70 Tín hiệu và hệ thống 3 TS.Lâm Sinh Công 76 6 3 PM(304,305,307)-G2 Trắc nghiệm TTM 

       158 13 6    

14h00 6 25/08/2023 MAT1042 50 Giải tích 2 4 TS.Trần Lê Hưng 86 6 3 (101,103,107)-G2 Tự luận  



Giờ Thứ Ngày Mã LHP Học phần 
Số 
TC 

Giảng Viên/ 
Trợ giảng 

SS CT PT Phòng thi HTT 
Ghi 
chú 

14h00 6 25/08/2023 MAT1042 70 Giải tích 2 4 TS.Nguyễn Văn Quang 76 4 2 (301a,301b)-G2 Tự luận  

       162 11 5    

Thầy/Cô hoàn thành 
điểm đánh giá học phần 
về Bộ phận khảo thí – 
TTĐBCL hạn cuối ngày 
25/08/2023 

INT3509 50 Dự án 4 TS.Ma Thị Châu 5    Bài tập lớn  

INT3202E 70 
Hệ quản trị cơ sở dữ 
liệu 

3 TS.Lê Hồng Hải 37    Bài tập lớn  

UET1002 50 Kỹ năng khởi nghiệp 2 TS.Hoàng Thị Hải Yến 86    Bài tập lớn  

UET1002 51 Kỹ năng khởi nghiệp 2 TS.Hoàng Thị Hải Yến 72    Bài tập lớn  

UET1002 70 Kỹ năng khởi nghiệp 2 TS.Hoàng Thị Hải Yến 91    Bài tập lớn  

UET1002 71 Kỹ năng khởi nghiệp 2 TS.Hoàng Thị Hải Yến 87    Bài tập lớn  

INT3120 50 
Phát triển ứng dụng di 
động 

3 TS.Lê Khánh Trình 70    Bài tập lớn  

INT3115 50 
Thiết kế giao diện 
người dùng 

3 TS.Ma Thị Châu 78    Bài tập lớn  

INT3514 50 
Pháp luật và đạo đức 
nghề nghiệp trong 
CNTT 

2 TS.Nguyễn Thành Luân 78    Bài tập lớn  

INT3514 70 
Pháp luật và đạo đức 
nghề nghiệp trong 
CNTT 

2 TS.Nguyễn Thành Luân 79    Bài tập lớn  

Thầy/Cô hoàn thành 
điểm đánh giá học phần 
về Bộ phận khảo thí – 
TTĐBCL hạn cuối ngày 
30/11/2023 

INT3508 50 
Thực tập chuyên 
ngành 

3 TS.Dương Lê Minh 248    Bài tập lớn  

INT4006 50 
Thực tập chuyên 
ngành 

3 TS.Dương Lê Minh 12    Bài tập lớn  

INT4002 70 
Thực tập doanh 
nghiệp 

3 Khoa CNTT 258    Bài tập lớn  

INT4003 50 
Thực tập doanh 
nghiệp Nhật Bản 

3 Khoa CNTT 30    Bài tập lớn  

ELT3242 50 
Thực tập ngành Kỹ 
thuật máy tính 

3 
TS.Nguyễn Thị Thanh 
Vân; CN.Đinh Bảo 
Minh 

114    Bài tập lớn  

RBE4002 50 
Thực tập ngành kỹ 
thuật Robot 

2 
TS.Nguyễn Thị Thanh 
Vân; CN.Đinh Bảo 
Minh 

63    Bài tập lớn  

ELT2037 70 
Thực tập thiết kế hệ 
thống 

4 
TS.Nguyễn Thị Thanh 
Vân 

115    Bài tập lớn  

II. Học phần thi tại Trung tâm Khảo thí – Đại học Quốc Gia Hà Nội: thi theo hướng dẫn của Trung tâm Khảo thí – ĐHQGHN (chi tiết hướng dẫnthông báo sau) 

 3 22/08/2023 PEC1008 50 Kinh tế chính trị Mác - 2 TS.Nguyễn Thị Lan 99    Trắc nghiệm TTM 



Giờ Thứ Ngày Mã LHP Học phần 
Số 
TC 

Giảng Viên/ 
Trợ giảng 

SS CT PT Phòng thi HTT 
Ghi 
chú 

Lênin Hương 

 3 22/08/2023 PEC1008 51 
Kinh tế chính trị Mác - 
Lênin 

2 
TS.Nguyễn Thị Lan 
Hương 

96    Trắc nghiệm TTM 

 3 22/08/2023 PEC1008 70 
Kinh tế chính trị Mác - 
Lênin 

2 
TS.Nguyễn Thị Lan 
Hương 

100    Trắc nghiệm TTM 

 3 22/08/2023 PEC1008 71 
Kinh tế chính trị Mác - 
Lênin 

2 
TS.Nguyễn Thị Lan 
Hương 

67    Trắc nghiệm TTM 

 3 22/08/2023 PEC1008 72 
Kinh tế chính trị Mác - 
Lênin 

2 
GV.TS.Nguyễn Thị Thu 
Hường 

77    Trắc nghiệm TTM 

 3 22/08/2023 PHI1006 50 Triết học Mác - Lênin 3 
GV.TS.Nguyễn Thị Thu 
Hường 

67    Trắc nghiệm TTM 

 


